
	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ NGỌC DU
Tuần: 5          

	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
MÔN: TIẾNG VIỆT
Ngày dạy: 19/9/2023
GV dạy: Lưu Thị Thu Hà


	    CHỦ ĐỀ 2: TRẢI NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ 
ĐỌC
[bookmark: _GoBack]Bài 9: BẦU TRỜI TRONG QUẢ TRỨNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Giúp HS:
- Đọc đúng và đọc diễn cảm bài thơ “Bầu trời trong quả trứng”, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật gà con.
- Nhận biết được các sự việc qua lời kể của chú gà con gắn với thời gian, không gian cụ thể; nhận xét được đặc điểm, sự thay đổi của cuộc sống cùng những cảm xúc, nghĩ suy của nhân vật ứng với sự thay đổi của không gian và thời gian. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ theo cảm nhận của mình (VD: Mỗi chặng đường cuộc sống có những điều thú vị riêng).
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết thể hiện sự đồng cảm với niềm vui của những người xung quanh, thân thiện với bạn bè qua cách chuyện trò.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định tổ chức
Cô mời chúng mình cùng đứng lên múa hát bài: Đàn gà con 
Những chú gà con trong bài hát thật đángyêu các phải k các con?
Cô xin trân trọng giới thiệu với các con, hôm nay lớp chúng mình rất là vinh dự được đón các thầy cô giáo là tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 4, các thầy cô giáo là lãnh đạo, chuyên viên phòng GD và các thầy cô là cán bộ quản lý, GV các trường Tiểu học trong huyện Thanh Trì về dự với lớp mình tiết TV Đọc. Các con hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thầy cô nào! 
        ( GV vỗ tay - HS vỗ tay)
Các con đã sẵn sàng bước vào giờ học chưa? (HS rồi ạ)
Tiết học của chúng ta bắt đầu nhé !
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1.  KHỞI ĐỘNG – KẾT NỐI
* Khởi động (3p) 
     Trước khi học bài cô trò mình sẽ cùng chơi trò chơi Món quà của mẹ
Sau một thời gian gà mẹ ấp ủ thì đxa có 3 chú gà con xinh đẹp chào đời nhưng còn 2 chú gà con vẫn chưa chịu cựa mình thức dậy. Bây giờ cô trò mình cùng giúp cô gà đánh thức nốt haichú gà con này nhé.  Bạn nào xung phong nào. Cô mời bạn……
HS1: Con chọn đánh thức chú gà con trong quả trứng thứ hai ạ?
Câu 1: Đọc câu văn mà em thích trong bài Đò ngang ?
( HS đọc: Đôi lúc, đò ngang nhìn thấy……………..đến những bến bờ xa)  
Vì sao em thích ?
( HS trả lời: Vì câu văn cho em thấy thuyền mành đã được nhân hóa giống như con người rất năng động và mạnh mẽ.)
Nhận xét bạn đọc và câu trả lời của bạn. Cô mời…
Cô cũng đồng ý với con. HS: Gà con ơi dậy đi  - GV bấm máy gà con nở
Nào còn chú gà trong quả trứng thứ nhất. Bạn nào xung phong đánh thức ? Cô mời……
Câu 2: Bài đọc Đò ngang giúp em hiểu thêm điều gì về chủ điểm Mỗi người một vẻ?
( HS2: Bài đọc giúp em hiểu Thiên nhiên và con người đều phong phú và sinh động. Điều đó khiến cho cuộc sống trở nên muôn màu, muôn sắc.)
Các con có đồng ý với câu trả lời của bạn không ? HS có - Gà con ơi dậy đi
GV: Qua phần trò chơi cô thấy các con đều nắm được bài. Cô khen cả lớp.
* Giới thiệu chủ điểm ( 3p)
      Cô trò mình cùng mở hộp quà xem món quà mà gà mẹ mang đến cho chúng mình có gì thú vị nhé! Oa một bức tranh thật đẹp ! và đây cũng chính là bức tranh minh họa cho chủ điểm Trải nghiệm và khám phá đấy.
 Nào các con hãy quan sát tranh và cho cô biết: Tranh vẽ cảnh gì ?
( HS: Tranh vẽ cảnh các bạn nhỏ đi cắm trại, đang vui đùa và ngắm nhìn cây cối, động vật và khung cảnh ngoài trời ạ)
       Bạn trả lời đúng rồi. Các bài học trong chủ điểm này sẽ giúp chúng ta có thêm những hiểu biết và những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống.
       Trước khi đến với bài đọc đầu tiên trong chủ điểm này, cô mời các con xem tiếp một hoạt cảnh ngắn để xem 5 chú gà con mới nở đã gặp ai và trò chuyện điều gì.
                        ( GV cho HS xem hoạt cảnh)
                                       
	                                                  HOẠT CẢNH
Gà ngoài:  Xin chào! Chúng mình là những chú gà con mới nở. Cuộc sống bên ngoài thật tuyệt vời. Bạn hãy ra đây với chúng mình đi!
Gà trong: Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Nhưng ở trong quả trứng này tớ được ngủ cả ngày, cũng thích lắm! Thế ngoài đó có gì thú vị, các bạn hãy kể cho tớ nghe xem nào?


Các con thấy ở bên ngoài này có gì thú vị, hãy kể cho gà con nghe nào. Cô mời con…
(  HS1: Gà con ơi! Ngoài này có rất nhiều thứ ăn ngon và có nhiều bạn để chơi lắm.)
Thế còn con, con thấy có gì thú vị ?
( HS2: Ở ngoài này có bầu trời cao xanh và có nhiều hoa thơm nữa)
Vậy các con thấy cuộc sống bên ngoài có nhiều điều thú vị phải k? Điều đó có gì khác với cuộc sống bên trong quả trứng, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đọc hôm nay “Bầu trời trong quả trứng” của nhà thơ Xuân Quỳnh nhé ! -> GV ghi bảng – HS ghi vở
2. Khám phá
(1p ) GV giới thiệu về nhà thơ Xuân Quỳnh:
Các con ạ, bài đọc Bầu trời trong quả trứng đc trích trong tập thơ cùng tên của nhà thơ Xuân Quỳnh. Các con biết gì về nhà thơ Xuân Quỳnh ?
HS1: Bà sinh năm 1942 và mất năm 1988 ạ
Thế còn con ?
HS2:  Con biết bà là tác giả bài thơ Thư Gửi bố ngoài đảo ạ !
GV: Đúng rồi, Nhà thơ Xuân Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân quỳnh, bà quê ở Yên Khê, Hà Đông. Bà là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ trẻ thời kì chống Mĩ.
2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng (9p)
GV:  Cô mời các con lắng nghe cô đọc (GV đọc – có nhạc)                                       
GV: Bạn nào giỏi cho cô biết bài thơ này được chia làm mấy đoạn?
 (HS con thưa cô bài thơ này được chia làm 2 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến Cứ việc yên mà ngủ. Đoạn 2: Còn lại )
GV: Cô đồng ý với cách chia đoạn của con.  (GV đổi màu bài dọc). Cô mời cả lớp đọc thầm, tìm từ ngữ khó đọc và tìm cách đọc từng đoạn. Sau đó chia sẻ với bạn cùng bàn.
                       (Cả lớp đọc thầm)
GV: Trong bài có thấy từ ngữ nào khó đọc? Cô mời  ( HS1 nêu: màu nâu, đã lâu)
         Cô xin thêm 1 ý kiến nữa, cô mời …  (HS2 nêu: gió lộng)
                                    (GV ghi bảng từ khó)
GV: Cô mời đọc nối tiếp các từ bắt đầu từ bạn….  (HS nối tiếp đọc từ khó)
Đoạn 1
GV:  Nêu cách đọc đoạn 1 ?
( HS1: Con nghỉ hơi sau dòng thơ thứ 4 và nhấn giọng ở từ “ không có, chẳng biết,…”ạ) 
Ai còn ý kiến khác?
 ( HS2:  Sau từ “yên ngủ” có dấu ba chấm con nghỉ hơi lâu một chút và đọc lắng giọng lại ạ.)
GV Thế con hiểu “ yên ngủ” có nghĩa là gì?
          ( HS: Con thưa cô “yên ngủ” là ngủ say 1 mạch ạ)
GV: Đúng rồi. Nhưng các con lưu ý khi đọc đoạn 1, ngoài ngắt nghỉ sau dấu câu các con cần ngắt sau tiếng kêu, tiếng no và đọc nối dòng thơ thứ 3 và thứ 4 -> GV đọc mẫu  - Cô mời 1 bạn đọc lại 
GV: Để đọc hay đoạn 1 cần đọc giọng như thế nào ?  Cô mời bạn ….(HS nêu:  Con thưa cô đọc với giọng kể nhẹ nhàng ạ)
Nhận xét câu trả lời của bạn 
GV: Cô đồng ý. Gọi HS đọc lại cho cô đoạn 1.(HS đọc đoạn 1)
Đoạn 2
GV: Cô mời 1 bạn đọc đoạn 2 (HS đọc đoạn 2)
Nêu cách đọc đoạn 2 ? (HS nêu:Con ngắt hơi sau tiếng: Bỗng, tiếng biết và nhấn giọng tiếng bỗng ạ)
Vì sao con lại đọc như vậy? (HS: Thưa cô Vì con thấy tiếng Bỗng được nhắc lại nhiều lần nhằm nhấn mạnh sự ngạc nhiên, của gà con ạ)
GV: Bạn trả lời đúng rồi, cả lớp khen bạn nào! Các con ạ! Bài thơ này được viết theo thể thơ 5 chữ và cách ngắt nhịp thông thường là nhịp 2/3 hoặc 3/2 nhưng với 3 câu thơ này  (GV chỉ vào) các con đọc ngắt theo nhịp 1/4 các con nhé! – Gọi 1 HS đọc
 Nêu giọng đọc đoạn 2?
( HS đọc với giọng hào hứng, tươi vui.)
Cô đồng ý mời ….. đọc lại cho cô đoạn 2. (HS đọc đoạn 2)
* Đọc trong nhóm ( 2p)
Cô mời cả lớp đọc nối tiếp bài theo nhóm bàn trong thời gian là 1 phút.
                              (HS luyện đọc theo nhóm bàn)
GV gọi 1 nhóm bàn đọc nối tiếp bài (GVNX)
 GV gọi 1 HS đọc toàn bài. (GVNX)
2. Trả lời câu hỏi
Các con đọc bài rất tốt. Bây cô trò mình cùng chuyển sang phần tìm hiểu bài nhé!
Các con cho cô biết Câu 1: Gà con kể với các bạn thế nào về bầu trời trong quả trứng?
- Bạn nào đã có câu trả lời, cô mời ……
( HS: Bầu trời bên trong quả trứng chỉ có một màu nâu như nhau, không có nắng, k có gió, không có sắc màu và gà con không phải tìm thức ăn mà chỉ việc việc ngủ ngon ạ.)
- Ai đồng ý với câu trả lời của  bạn ? HS giơ tay
GV Chốt: Các con ạ! Bên trong quả trứng, cuộc sống của gà con chỉ có một mình, cứ việc yên mà ngủ. Vậy thì bầu trời và cuộc sống bên ngoài có gì khác với bầu trời và cuộc sống bên trong quả trứng? Đó chính là nội dung câu hỏi 2.
Tiết trước cô đã dặn các con về nhà chuẩn bị bài. Các con hãy chia sẻ phần chuẩn bị của mình theo nhóm 4 trong thời gian là 1 phút.
               ( Gv quan sát và mời HS mang phần bài của mình lên chia sẻ )
  
	                                       Nội dung chia sẻ
HS đang chia sẻ nói: Các bạn ơi cuộc sống của gà con bên trong quả trứng, không hề có gió, có nắng và không có sắc màu. Ngược lại cuộc sống ở bên ngoài quả trứng thì có nhiều có nhiều gió lộng, nhiều nắng reo và còn có tình yêu thương của mẹ. Ở bên ngoài quả trứng gà con biết tìm giun dế để ăn, biết xoải cánh phơi. Còn ở bên trong quả trứng, gà chưa biết tìm giun, sâu, chỉ nằm yên mà ngủ.
Trên đây là phần chia sẻ của nhóm tớ. Tớ mời các nhóm bổ sung. Tớ mời bạn….
- HS1: Nhóm tớ bổ sung: Ở bên trong quả trứng, gà con chưa biết kêu, chưa biết đói, biết no.
HS chia sẻ nói Tớ xin ý kiến nữa. Tớ mời bạn….
HS2: Ở bên ngoài gà con còn thấy bầu trời xanh và có nhiều điều thú vị.
HS chia sẻ nói: Các bạn có đồng ý với phần bổ sung của các bạn không ?
              (Cả lớp: có)
HS chia sẻ nói: Tớ cám ơn các bạn. Như vậy chúng ta thấy Bầu trời trong quả trứng là những tháng ngày bình yên, êm đềm. Còn Bầu trời bên ngoài quả trứng là cuộc sống đông vui, nhiều màu sắc và tràn đầy tình yêu thương.
Thưa cô chúng con đã giao lưu chia sẻ xong, mời cô tiếp tục bài dạy ạ.


GV: Các con khen bạn nào. Bạn đã thật sáng tạo khi thể hiện phần minh họa của mình bằng hình ảnh đấy. Ngoài ra cô thấy các nhóm khác cũng có phần minh họa rất phong phú như vẽ sơ đồ tư duy này, vẽ tranh này hay làm bông hoa... . (GV giơ bày của HS ra)
GV chốt: Bầu trời và cuộc sống bên ngoài đem đến nhiều cảm xúc cho chú gà con. Chú thật là ngạc nhiên khi đc thấy bầu trời bên ngoài “Sao mà xanh đến thế!”. Chú gà con không chỉ đc ngắm bầu trời trong xanh mà chú còn đc trải nghiệm cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Và tươi đẹp nhất là chú cảm nhận đc tình yêu thương của mẹ. Giống như các con, khi chào đời và dần lớn lên các con sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị phải không ?  Vậy thì theo các con gà con sẽ thích cuộc sống nào hơn?
 Cô mời…..
(HS 1: Thưa cô, vì ở bên trong quả trứng gà con chẳng phải lo sợ điều gì mà lại không gặp nguy hiểm ạ.)
Những ai đồng ý với bạn ?( HS k giơ tay) . Vì sao con không đồng ý với bạn ?
( HS2: Thưa cô con nghĩ là gà con sẽ thích cuộc sống bên ngoài hơn vì ở trong vỏ trứng sẽ chật chội và ở bên ngoài gà con còn sẽ được khám phá nhiều điều hơn ạ.)
GV: Đúng rồi đấy. Nhưng nếu cứ ở cái ranh giới an toàn thì sẽ không bao giờ biết được thế giới xung quanh mình ra sao. Chính vì thế các con cần mạnh dạn khám phá những điều mới mẻ nhé! Thế ở lớp mình bạn nào đã tự bứt phá bản thân để khám phá những điều mới mẻ ?
             ( HS nêu theo ý của bản thân )
GV : khen
Tuy nhiên ở thế giới bên ngoài, ngoài những niềm vui chắc chắn gà con cũng có những nỗi buồn. Các con hãy đóng vai gà con, kể tiếp những vui buồn của mình từ ngày sống dưới bầu trời xanh theo tưởng tượng của em? 
Cô cho các con chuẩn bị bài theo nhóm tổ. Thời gian là 2 phút bắt đầu
Thời gian thảo luận đã hết. 
Cô mời đại diện của nhóm…. (HS: Xin Chào các bạn, tớ là gà con đây! Từ ngày đạp vỡ vỏ trứng bước ra ngoài, tớ được ngắm bầu trời trong xanh, ngắm ánh nắng rực rỡ và được thưởng thức nhiều món ngon, có thêm nhiều bạn mới.)
Cô cám ơn phần đóng vai của nhóm con – HS vỗ tay
Còn nhóm nào đóng vai …cô mời nhóm ….
	                         Kịch bản đóng vai gà con
Gà con hát “Gà không biết gáy là con gà con….có con gà, có con gà” 
Gà bạn 1: Chào gà con! Bạn có chuyện gì mà vui thế?
Gà bạn 2: Bạn kể cho chúng mình nghe đi!
Gà con: Các bạn biết không? Khi sống bên ngoài quả trứng, tớ có mẹ, tớ được mẹ yêu thương và ủ ấm những khi trời mưa. Hơn nữa, tớ còn được đi chơi khắp nơi, còn được hái hoa, đuổi bướm. Thích ơi là thích. Nhưng tớ cũng sợ bị lạc mẹ lắm! 
Gà bạn 2: Thế thì đi đâu chơi bạn phải nhớ bám sát mẹ và hãy dũng cảm lên, không có gì phải lo lắng cả. 
Gà bạn 1: Đúng rồi, Ai rồi cũng phải lớn mà!
HS cúi chào


 Các con thấy phần chia sẻ của 2 nhóm bạn thế nào ?   Cô mời …..
(HS: Các bạn đã kể được nhiều điều thú vị về cuộc sống của gà con ạ.)
GV: Vậy thì còn chần chờ gì. Chúng mình cùng khen các bạn nào!
Cuộc sống bên ngoài có thật nhiều điều hấp dẫn vậy thì qua bài thơ tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? Đọc cho cô nội dung câu hỏi số 5. Cô mời bạn…
Các con hãy suy nghĩ lựa chọn đáp án và chia sẻ vì sao mình lại lựa chọn đáp án đó với bạn cùng bàn trong thời gian là 1 phút.
Nào các con hãy đưa ra lựa chọn của mình. Cô mời…….
(HS Bài thơ muốn nói:Mỗi chặng đường của cuộc sống có những điều thú vị riêng.)
Bạn nào có ý kiến khác ? Cô mời…..
(HS: Bài thơ muốn nói Cuộc sống có vô vàn điều bất ngờ ở phía trước ạ)
Tại sao con lại chọn đáp án này?
(HS: Bởi vì khi ra với TG bên ngoài thì gà con thấy nhiều điều khác lạ so với cuộc sống ở bên trong ạ.)
Còn bạn nào có ý kiến khác không? Cô mời…….
(HS: Theo con bài thơ muốn nói Ai cũng sẽ khôn lớn, trưởng thành theo thời gian ạ)
GV: Những điều mà các con vừa chia sẻ đều có ý đúng. Mỗi chặng đường cuộc sống có những điều thú vị riêng và có vô vàn điều bất ngờ ở phía trước. Trải qua những điều đó chúng ta sẽ khôn lớn trưởng thành.
Câu chuyện giản dị của một chú gà con đã đi vào thơ - những vần thơ trong sáng, thơ ngây như con trẻ. Phải rất tinh tế, rất yêu trẻ con, yêu thiên nhiên mới thì tác giả mới có thể viết được những câu thơ đáng yêu như thế. Lấy trẻ em làm nhân vật trung tâm, tập thơ Bầu trời trong quả trứng là sự khám phá thú vị về thế giới thần tiên của tuổi thơ đấy các em ạ ! Giờ ra chơi các con hãy tìm đọc tập thơ này dưới thư viện của trường mình nhé !
Qua phần trả lời, các con đã hiểu nội dung của bài. Vậy các con cảm nhận được gì sau khi học bài thơ này ?
              ( HS: Sau khi Hs xong bài thơ con cảm nhận được ……)
  Nêu giọng đọc toàn bài ?  
(HS: Con thưa cô đọc với giọng nhẹ nhàng vui tươi ạ)
3.2.  Đọc diễn cảm và học thuộc lòng (3p)
Cô mời các con nhẩm đọc thuộc lòng bài thơ rồi đọc cho bạn cùng bàn nghe. trong thời gian 1 phút.
 Cô mời bạn …. Và bạn….. đọc nối tiếp bài
Nhận xét bạn đọc. Cô mời….. 
Chúng mình cùng khen cả 2 bạn nào!
Lớp mình bạn nào xung phong thi đọc thuộc lòng bài thơ nào. Cô mời …..và ……
Chúng mình cùng khen cả 2 bạn nào!
Như vậy chỉ trong 1 khoảng thời gian rất ngắn, các con đã học thuộc bài thơ. Về nhà các con hãy dựa vào nội dung bài thơ kể lại câu chuyện về chú gà con cho người thân nghe nhé!
 Ngoài bài thơ này các con còn biết những bài hát, bài thơ nào nói về chú gà con?
                                 (HS: Thơ: Mười quả trứng tròn, Hai chú gà con)
4. Vận dụng.  (3p)
GV:  Giờ trước cô đã giao cho các con về nhà tìm hiểu cách làm các sản phẩm từ vỏ trứng hoặc cùng người thân viết những vần thơ về những chú gà con. Bây giờ cô sẽ dành tặng các con 2 phút để chuẩn bị, sau đó các con lên giới thiệu sản phẩm đó hoặc… với thầy cô và các bạn.
GV bao quát lớp.
- Các con hãy giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
NHÓM 1: (làm đàn gà con) Các bạn ơi, đây là những chú gà con đang quây quần bên mẹ đấy. Gia đình gà con thật hạnh phúc phải không các bạn ?
 ( Nếu còn thời gian thì cho HS đọc
Từ vỏ trứng xinh xinh
Em làm đồ chơi nhỏ
Gà con lớn rồi gà con
Đang quây quầy trong đó   
Em làm chú gà nhỏ
Có cái mỏ cái chân
Đôi mắt ở hai bên          
Bé xíu như hạt đỗ
Màu lông trên lưng chú
Vàng mượt mà như tơ
Chú gà nhỏ ngây thơ
Thật đáng yêu đáng quý)
NHÓM 2 (Bức tranh từ vỏ trứng) Chào các bạn, sản phẩm mà chúng mình làm là bức tranh tĩnh vật lọ hoa. Lọ hoa này được chúng mình làm từ vỏ trứng đấy. Các bạn thấy chúng mình có khéo tay không ?
GV: Các con thật kéo tay, sản phẩm nào cũng đẹp! 
NHÓM 3: Nhóm em xin gửi tới cả lớp bài thơ 
                                Bài học từ quả trứng
Bài thơ thật tuyệt….. \
 Tiết học của chúng mình là kết thúc.
Dặn HS đọc và trả lời bài sau.






























































NHÓM 1: (làm đèn lồng từ vỏ trứng) Em xin kính chào các thầy cô. Trung thu sắp đến từ những vỏ trứng bỏ đi chúng em đã làm thành những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc để trang trí cho mâm cỗ trung thu ạ. 
NHÓM 2: (làm đàn gà con) Các bạn ơi, đây là những chú gà con đang quây quần bên mẹ đấy. Gia đình gà con thật hạnh phúc phải không các bạn ?
NHÓM 3 (Bức tranh từ vỏ trứng) Chào các bạn, sản phẩm mà chúng mình làm là bức tranh tĩnh vật lọ hoa. Lọ hoa này được chúng mình làm từ vỏ trứng đấy. Các bạn thấy chúng mình có khéo tay không ?
Bài học từ quả trứng
Từ vỏ trứng xinh xinh
Em làm đồ chơi nhỏ
Gà con rồi cún con
Và đèn lồng trong gió     Nhóm 1
Em làm chú gà nhỏ
Có cái mỏ cái chân
Đôi mắt ở hai bên          Nhóm 2 đọc
Bé xíu như hạt đỗ
Màu lông trên lưng chú 
 Vàng mượt mà như tơ    Nhóm 3 đọc


